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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1:  Thành tựu nào sau đây được ứng dụng trong nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi?

A.  Công nghệ cấy truyền phôi.
B.  Công nghệ thụ tinh nhân tạo.

C.  Công nghệ vắt sữa bò tự động.
D.  Đệm lót sinh học.
Câu 2:  Loại thức ăn nào sau đây thuộc nhóm giàu vitamin?

A.  Các loại rau, cỏ, lá cây, quả. 
B.  Bột vỏ tôm, vỏ cua, các loại củ.

C.  Đậu tương, vừng, lạc, vỏ cua.
D.  Thóc, ngô, bột thịt, rau, lá cây.
Câu 3:  Phương pháp vật lí dùng để chế biến thức ăn chăn nuôi Không có phương pháp nào? 


A.  Đường hóa. 
B.  Nấu chín.
C.  Nghiền nhỏ.
D.  Cắt ngắn.
Câu 4:  Nhóm vật nuôi nào sau đây được phân loại theo đặc tính sinh vật học?


A.  Vật nuôi lấy thịt, vật nuôi lấy trứng.
B.  Gia súc, gia cầm, vật nuôi trên cạn.

C.  Vật nuôi giống nội, vật nuôi nhập nội.
D.  Vật nuôi ngoại nhập, vật nuôi bản địa.
Câu 5:  Nhóm nguyên tố nào sau đây thuộc nhóm khoáng đa lượng?


A.  Ca, P, Cu.
B.  Ca, P, Fe. 
C.  Cu, Fe, Zn.
D.  Mg, Na, Cl.
Câu 6:  Đơn vị nào sau đây dùng để tính năng lượng trong thức ăn?


A.  mg/con/ngày.
B.  g/con/ngày.
C.  Joule.
D.  mg/kg.
Câu 7:  Để bổ sung các tính trạng tốt có ở các giống, loài khác nhau không sử dụng phương pháp nào sau đây?


A.  Lai cải tạo.
B.  Lai kinh tế.
C.  Lai xa.

D.  Nhân giống thuần chủng.   
Câu 8:  Nhu cầu sản xuất là gì?


A.  Là lượng chất khoáng để tăng khối lượng cơ thể và tạo sản phẩm.

B.  Là lượng chất dinh dưỡng tối thiểu để vật nuôi tồn tại, duy trì thân nhiệt.

C.  Là lượng chất khoáng tối thiểu để vật nuôi tồn tại, duy trì thân nhiệt.

D.  Là lượng chất dinh dưỡng để tăng khối lượng cơ thể và tạo sản phẩm.
Câu 9:  Loại thức ăn nào phù hợp với cách chế biến nhờ công nghệ vi sinh?


A.  Thức ăn giàu tinh bột, nghèo protein.
B.  Thức ăn thô, rau cỏ phơi khô.

C.  Thức ăn giàu protein, nghèo tinh bột.
D.  Thức ăn thô, các loại rơm, rạ.
Câu 10:  Chất bảo quản có nguồn gốc sinh học thường được sử dụng là gì?


A.  Amylase.
B.  Xylanase.
C.  Lignin.
D.  Nisin. 
Câu 11:  Vai trò nâng cao hiệu quả chăn nuôi có mục đích là gì?


A.  Tạo môi trường chăn nuôi thuận lợi, nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

B.  Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

C.  Hạn chế bùng phát dịch bệnh, ngăn chặn sự lây lan sang người.

D.  Tiêu diệt mầm bệnh, ngăn ngừa sự lây lan của mầm bệnh.
Câu 12:  Quá trình chế biến thức ăn chăn nuôi bằng dây chuyền tự động Không có bước nào sau đây?


A.  Sấy khô.
B.  Nghiền nguyên liệu.

C.  Ủ, lên men.
D.  Ép viên
Câu 13:  Tiêu chuẩn ăn đã được cụ thể hóa bằng các loại thức ăn xác định với khối lượng hoặc tỉ lệ nhất định gọi là gì?

A.  Khẩu phần ăn của vật nuôi. 
B.  Thành phần dinh dưỡng.

C.  Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi.
D.  Tiêu chuẩn ăn của vật nuôi.
Câu 14: Nhận định nào sau đây đúng về nhược điểm của phương pháp đường hóa?


A.  Giảm tốn năng lượng thu nhận và tạo kích thước thức ăn.

B.  Cần điều chỉnh nhiệt độ thích hợp để enzyme trong nguyên liệu hoạt động.

C.  Cần nén chặt, phủ kín để các yếu tố bên ngoài (không khí, vi sinh vật,…) xâm nhập vào.

D.  Nguy cơ làm giảm tiết nước bọt, giảm tỉ lệ tiêu hóa thức ăn.
Câu 15:  Cho các lưu ý khi bảo quản trong kho như sau:

(1) Sàn kho phải lót bạt chống ẩm.


(2) Không kê sát tường.

(3) Đặt thông hơi tại các vị trí định sẵn.

(4) Không để bao trực tiếp lên sàn.

(5) Thức ăn đổ phải gọn.

Có bao nhiêu lưu ý khi bảo quản thức ăn theo hình thức đổ rời?


A.  2. 
B.  1.
C.  3.
D.  4
Câu 16:  Quy trình nào sau đây đúng để xác định giới tính của phôi ở vật nuôi?


A.  Lấy mẫu từ phôi ( Tách chiết DNA ( Khuếch đại DNA của mẫu phôi ( Điện di sản phẩm PCR ( Đối chiếu sản phẩm điện di để xác định giới tính.

B.   Lấy mẫu từ phôi ( Khuếch đại DNA của mẫu phôi ( Tách chiết DNA ( Điện di sản phẩm PCR ( Đối chiếu sản phẩm điện di để xác định giới tính.

C.  Lấy mẫu từ phôi ( Khuếch đại DNA của mẫu phôi ( Điện di sản phẩm PCR ( Tách chiết DNA( Đối chiếu sản phẩm điện di để xác định giới tính.

D.  Lấy mẫu từ phôi ( Tách chiết DNA ( Điện di sản phẩm PCR ( Khuếch đại DNA của mẫu phôi ( Đối chiếu sản phẩm điện di để xác định giới tính.
Câu 17:  Nhận định nào sau đây đúng nhất khi nói về giống vật nuôi?


A.  Giống vật nuôi là quần thể vật nuôi cùng loài, khác nguồn gốc, có ngoại hình tương tự nhau; được hình thành, củng cố, phát triển do tác động của con người.

B.  Giống vật nuôi là quần thể vật nuôi cùng loài, cùng nguồn gốc, có ngoại hình và cấu trúc di truyền tương tự nhau, được hình thành, củng cố, phát triển do tác động của con người.

C.  Giống vật nuôi là quần thể vật nuôi khác loài, cùng nguồn gốc, có ngoại hình tương tự nhau; được hình thành, củng cố, phát triển do tác động của con người.

D.  Giống vật nuôi là quần thể vật nuôi khác loài, khác nguồn gốc, có ngoại hình tương tự nhau; được hình thành, củng cố, phát triển do tác động của con người.
Câu 18:  Phương pháp bảo quản thức ăn bằng silo có ưu điểm gì?


A.  Chi phí đầu tư thấp, ngăn chặn được sự phá hoại của động vật.

B.  Đơn giản, dễ thực hiện, hiệu quả tương đối cao.

C.  Dễ thực hiện, ít tốn kém và thuận lợi cho việc bảo quản.

D.  Sức chứa lớn, tự động hóa trong xuất nhập kho.
Câu 19:  Cho các bước sau:

(1) Chọn những cá thể đạt tiêu chuẩn.
(2) Chọn lọc bản thân (kiểm tra năng suất bản thân).

(3) Xác định chỉ tiêu chọn lọc.

(4) Đánh giá hiệu quả chọn lọc.

(5) Chọn lọc tổ tiên.



(6) Chọn lọc theo đời sau.

Trật tự đúng của phương pháp chọn lọc cá thể giống vật nuôi là gì?


A.   (5) ( (2) ( (6).
B.   (3) ( (1) ( (4).

C.   (3) ( (2) ( (6).
D.  (5) ( (1) ( (4).
Câu 20:  Bệnh nào sau đây ở vật nuôi là do nguyên nhân bên trong gây ra?


A.  Dịch tả lợn.
B.  Lở mồm, long móng.

C.  Phù não.
D.  Tụ huyết trùng.
Câu 21: Loại thức ăn nào thường được bảo quản bằng phương pháp làm khô?


A.  Các loại hạt: Thóc, ngô, đậu,...

B.  Các loại hạt ngũ cốc, thức ăn ủ chua,..

C.  Các loài thực vật thân lá (cỏ, lúa, ngô, đậu).

D.  Các loại thức ăn có nguồn gốc thực vật chứa tinh bột, cellulose, lignin, …
II. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1 (2 điểm). Trình bày một số lưu ý khi xây dựng nhà kho để bảo quản thức ăn chăn nuôi? (Ít nhất 4 lưu ý).
Câu 2 (1 điểm). Rơm, rạ sau khi ủ với urea đạt tiêu chuẩn sẽ có đặc điểm gì?

------ HẾT ------
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